Phụ lục 1
NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC 
(TÍNH TỪ NGÀY 01/10/2016 ĐẾN NGÀY 30/8/2017)
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-CP ngày …../…./2017 của Chính phủ)

	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	HIỆU LỰC 
	SỐ VBQĐCT CẦN BAN HÀNH
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN LOẠI VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH XIII)
	1/1/2013
	01
	BCA 
	1. Thông tư quy định về định mức trang bị cho lực lượng Cảnh sát nhân dân
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ THẨM ĐỊNH

Đang hoàn thiện để trình ban hành.

	2. 
	LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 7 QH XIII)
	1/1/2015
	02
	BTNMT
	2. Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 13/10/2016 về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu 
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 30/11/2016

	3. 
	
	
	
	BTNMT
	3. Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/12/2016

	
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 7 QH XIII)
	1/1/2015
	03
	BYT
	4. Thông tư số 35/2016/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/12/2016

	1. 
	
	
	
	BYT
	5. Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/6/2017

	4. 
	
	
	
	BYT
	6. Thông tư ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả
	Đã ban hành

	5. 
	LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 7 QH XIII)
	1/1/2015
	01
	BYT
	7. Thông tư số 34/2016/TT-BYT quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 10/11/2016

	6. 
	LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 7 QH XIII)
	1/1/2015
	01
	BKHĐT
	8. Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 10/6/2017

	7. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỸ QUAN QĐND VIỆT NAM

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8 QH XIII)
	1/7/2015
	01
	BQP
	9. Thông tư số 160/TT-BQP ngày 16/7/2017 quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan cấp tá, cấp úy trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ 
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/9/2017

	8. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8 QH XIII)
	1/7/2015
	01
	BQP


	10. Thông tư số 35/2017 ngày 12/02/2017 của quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, tiêu chuẩn thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế sản xuất, sửa chữa, thử nghiệm tàu bay, đốc cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị của tàu bay không người lái,  phương tiện bay siêu nghẹ khai thác tàu bay không người lái, và phương tiện bay siêu nhẹ về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 29/3/2017

	9. 
	LUẬT HỘ TỊCH

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8 QH XIII)
	01/01/2016
	03
	BTP
	11. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/01/2016

	10. 
	
	
	
	BTP
	12. Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch  
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/01/2016

	11. 
	
	
	
	BNG, BTP
	13. Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 15/8/2016

	12. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8 QH XIII)
	01/01/2016
	01
	BTC
	14. Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/01/2016

	13. 
	LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8 QH XIII)
	01/01/2016
	01
	BTC
	15. Thông tư số 170/TT-BTC ngày 09/11/2015 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 25/01/2016

	14. 
	LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 9 QH XIII)
	01/01/2016
	01(
)
	BQP 
	16. Thông tư số 170/TT-BQP ngày 30/10/2016 quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội; việc chuyển chế độ của hạ sĩ quan, binh sĩ sang phục vụ theo chế độ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân, viên chức quốc phòng
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 15/12/2016

	15. 
	LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 9 QH XIII)
	01/7/2016
	03
	BTNMT
	17. Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 26/9/2016 quy định chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 10/11/2016

	
	
	
	
	BTNMT
	18. Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 15/11/2016

	
	
	
	
	BTNMT
	19. Thông tư số 29/2016/TT-BTNTM ngày 12/10/2016 quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 29/11/2016

	16. 
	LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG(
)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 9 QH XIII)
	01/7/2016
	01
	BQP
	20. Thông tư số 184/2017/TT-BQP ngày 07/8/2017 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 22/9/2017

	17. 
	LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

 (Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH XIII)
	01/7/2016
	06
	BTTTT
	21. Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 ban hành phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 16/3/2017

	
	
	
	
	BTTTT
	22. Quyết định 632/2017/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 10/5/2017

	
	
	
	
	BQP
	23. Thông tư hướng dẫn công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do BQP quản lý.
	Đã ban hành


	
	
	
	
	BQP
	24. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự sử dụng để bảo vệ bí mật thông tin giao dịch trong hệ thống ngân hàng
	Đã ban hành


	
	
	
	
	BTTTT
	25. Thông tư quy định hoạt động giám sát và cảnh báo an toàn mạng
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ THẨM ĐỊNH
Hiện đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành

	
	
	
	
	BTTTT
	26. Thông tư quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ TRÌNH
Hiện đang lấy ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để ký ban hành

	18. 
	LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH XIII)
	01/7/2016
	07
	BQP
	27. Nghị định quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2016

	
	
	
	
	BQP
	28. Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ; thôi phục vụ trong Quân đội; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác hy sinh, từ trần và bảo hiểm y tế đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng.
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2016

	
	
	
	
	BQP
	29. Thông tư số 198/TT-BQP ngày 30/11/2016 quy định việc bố trí sử dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 15/01/2017

	
	
	
	
	BQP
	30. Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30/12/2016 quy định cấp quân hàm QNCN tương ứng với mức lương, phong, thăng cấp bậc quân hàm; giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp QNCN bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng, thăng cấp bậc quân hàm; hạ bậc lương, loại, nhóm, hạng, giáng cấp bậc quân hàm và cho thôi phục vụ đối với QNCN, CN&VCQP
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/01/2017

	
	
	
	
	BQP
	31. Thông tư số 192/TT-BQP ngày 26/11/2016 quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với sĩ quan, QNCN, CN & VCQP, HSQ, BS trong QĐNDVN.
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2016

	
	
	
	
	BQP
	32. Thông tư số 201/TT-BQP ngày 05/12/2016 quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 10/02/2017

	
	
	
	
	BQP
	33. Thông tư số 213/TT-BQP ngày 23/12/2016 quy định danh mục chức danh chiến đấu viên
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2016

	19. 
	LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11 QH XIII)
	01/9/2016
	01
	BTC


	34. Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về kinh doanh hàng miễn thuế 
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 15/02/2017

	20. 
	PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

(Thông qua ngày 08/3/2016)


	01/9/2016
	03
	BCT
	35. Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 25/12/2016

	21. 
	
	
	
	BCT
	36. Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ THẨM ĐỊNH

Đã hoàn thành dự thảo. Tuy nhiên, nội dung thông tư phụ thuộc vào mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường trong Đề án cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương và Nghị định thay thế nghị định số 95/2012/NĐ-CP. Do đó, sau khi có quy về mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường, Bộ Công Thương sẽ ban hành thông tư này.

	22. 
	
	
	
	BCT
	37. Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ THẨM ĐỊNH

Đã hoàn thành dự thảo. Tuy nhiên, nội dung thông tư phụ thuộc vào mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường trong Đề án cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương và Nghị định thay thế nghị định số 95/2012/NĐ-CP. Do đó, sau khi có quy về mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường, Bộ Công Thương sẽ ban hành thông tư này.

	23. 
	LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 9 QH XIII)
	01/01/2017
	07
	BTC
	38. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/01/2017

	
	
	
	
	BTC
	39. Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/01/2017

	
	
	
	
	BTC
	40. Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 10/5/2017

	
	
	
	
	BTC
	41. Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 10/6/2017

	
	
	
	
	BTC
	42. Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 05/7/2017

	
	
	
	
	BTC
	43. Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 05/6/2017

	
	
	
	
	BTC
	44. Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại
	CHƯA BAN HÀNH – ĐANG XIN Ý KIẾN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QH
- Thời hạn trình là tháng 8/2016

- Lấy ý kiến ngày 31/5/2016. Đã thẩm định, trình ngày 09/12/2016. 

- Sau thẩm định lần 2, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ngày 12/4/2017 (Tờ trình 43/TTr-BTC);

- Ngày 02/6/2017, Bộ TC đã có CV giải trình, tiếp thu ý kiến TVCP (CV số 7262/BTC-HCSN).
- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình UBTVQH xin ý kiến về dự thảo Nghị định (Tờ trình số 333/TTr-CP ngày 08/08/2017). Hiện, đang chờ ý kiến của UBTVQH

	24. 
	LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH XIII)
	01/01/2017
	03
	BTC
	45. Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/01/2017

	
	
	
	
	BTC
	46. Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định quy định về lệ phí môn bài
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/01/2017

	
	
	
	
	BTC
	47.  Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá 
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/01/2017

	25. 
	LUẬT KẾ TOÁN

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH XIII)
	01/01/2017
	02
	BTC
	48. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/01/2017

	26. 
	
	
	
	BTC
	49. Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 về báo cáo tài chính nhà nước 
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/01/2018

	27. 
	LUẬT BÁO CHÍ

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11 QH XIII)


	01/01/2017
	03
	BTTTT
	50. Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 30/3/2017

	
	
	
	
	BTC
	51. Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 25/9/2017

	
	
	
	
	BTTTT
	52. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 30/3/2017

	28. 
	LUẬT DƯỢC 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11 QH XIII)


	01/01/2017
	08
	BYT
	53. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	29. 
	
	
	
	BNNPTNT
	54. Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu để hướng dẫn
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 05/7/2017

	30. 
	
	
	
	BTNMT
	55. Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 về quản lý tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	31. 
	
	
	
	BYT
	56. Thông tư quy định chi tiết Điều 35 Cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (khoản 3 Điều 35)
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ THẨM ĐỊNH

Đang hoàn thiện hồ sơ trình ký ban hành.

	32. 
	
	
	
	BYT
	57. Thông tư quy định chi tiết việc ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc; quyết định việc thay đổi hạn dùng của thuốc đã ghi trên nhãn thuốc trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa 
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ THẨM ĐỊNH

Đang hoàn thiện hồ sơ trình ký ban hành.

	33. 
	
	
	
	BYT
	58. Thông tư quy định chi tiết việc kết luận thuốc thuộc trường hợp phải thu hồi, mức độ vi phạm của thuốc, thủ tục thu hồi thuốc và việc xử lý thuốc bị thu hồi
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ THẨM ĐỊNH

Đã thẩm định, đang hoàn thiện hồ sơ trình ký ban hành.

	34. 
	
	
	
	BYT
	59. Thông tư quy định chi tiết chất lượng của dược liệu 
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ THẨM ĐỊNH

Đang hoàn thiện trình ban hành.

	
	
	
	
	BYT
	60. Thông tư quy định chi tiết về đơn thuốc, việc kê đơn thuốc 
	CHƯA BAN HÀNH – ĐANG S.THẢO

	35. 
	Nghị quyết số 28/2016/ QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH XIV)
	01/01/2017
	01
	BTC
	61. Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 24/02/2017

	36. 
	Luật SĐ, BS Đ.6 và Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH XIV)
	01/01/2017
	03
	BGDĐT
	62. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 21/4/2017

	
	
	
	
	BCA
	63. Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 05/7/2017

	
	
	
	
	BCT
	64. Nghị định quy định điều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô
	CHƯA BAN HÀNH – ĐÃ TRÌNH

Ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ.

	37. 
	Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào VN 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH XIV)
	01/02/2017
	01
	BCA
	65. Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/02/2017

	38. 
	LUẬT TRẺ EM 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11 QH XIII)


	01/6/2017
	04
	BLĐTBXH
	66. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGDĐT
	67.  Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 05/9/2017

	
	
	
	
	BTTTT
	68. Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 13/7/2017 quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng phát thanh, truyền hình, ấn phẩm cho trẻ em
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 25/8/2017

	
	
	
	
	BLĐTBXH
	69.  Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 15/6/2017

	39. 
	BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH XIII)

	01/7/2017
	26

	BGTVT
	70. Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	71. Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải 
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	72. Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch lai dắt tàu biển
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	73. Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển
	CHƯA BAN HÀNH 
Hiện đang xin ý kiến UBTVQH về việc không ban hành nghị định này

	
	
	
	
	BGTVT
	74. Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	75. Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán tàu biển
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	76. Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	77. Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	78. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
	Đã ban hành
Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	79. Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	80. Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 20/3/2017 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	81. Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT  ngày 30/12/2016 quy định về thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	82. Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	83. Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT quy định về Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	84. Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên và việc tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển Việt Nam
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	85. Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	86. Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28/10/2016 quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	87. Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BGTVT
	88. Thông tư số 29/2016/TT-BGTVT ngày 20/10/2016 quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ trên tàu biển Việt Nam
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BTC
	89. Thông tư số 38/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định về chi phí hồi hương cho thuyền viên
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BYT
	90. Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 quy định chi tiết về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BYT
	91. Thông tư số 32/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 quy định về định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 02/10/2017

	
	
	
	
	BYT
	92. Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 19/8/2017 quy định tủ thuộc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển, biểu mẫu báo cáo y tế
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 03/10/2017

	
	
	
	
	BLĐTBXH
	93. Thông tư số 13/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2017 quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải 
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	40. 
	LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 (Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH XIV)

	01/7/2017
	03
	BTP
	94. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	NHNN
	95.  Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	
	
	
	
	BTC
	96. Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao hoạt động đấu giá
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 01/7/2017

	41. 
	Nghị quyết số 42/2017/NQ-QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14)
	15/8/2017
	01
	NHNNVN
	97. Thông tư 09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-NHNN về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam
	Đã ban hành
 Có hiệu lực ngày 15/8/2017

	Tổng số: 29 luật, pháp lệnh

 - 17 Luật, có hiệu lực trước ngày  01/10/2016

 - 12 Luật, NQ có hiệu lực sau ngày 01/01/2017
	Tổng số: 97 văn bản (42 nghị định, 03 quyết định, 51 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 29 luật, nghị quyết đã có hiệu lực, trong đó:
- Đã ban hành: 84 văn bản (39 nghị định, 03 quyết định, 41 thông tư, 01 thông tư liên tịch)

- Nợ ban hành: 13 văn bản (03 nghị định, 10 thông tư) quy định chi tiết 07 luật, nghị quyết đã có hiệu lực, trong đó đang xin rút không ban hành: 01 nghị định quy định chi tiết Bộ luật hàng hải .


(�)  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-BQP ngày 28/3/2016 thay thế cho việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quy định hệ thống mẫu biểu, chế độ báo cáo, chế độ kiểm tra việc đăng ký nghĩa vụ quân sự; quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu nghĩa vụ quân sự; Thông tư quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ được ghép vào Thông tư quy định áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan binh sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam quy định Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.


(�) Bộ Y tế đề xuất không ban hành thông tư quy định về quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế vì không có đối tượng điều chỉnh trên thực tế.


(�) Bộ GTVT đề nghị bỏ Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam vì nội dung của thông tư này đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác.
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